                                  HƯỚNG DẪN BÀI VIẾT SỐ 5 -Tiết 89&90
Ñeà 1:  Giới thiệu một đồ dùng học tập hoặc trong sinh hoạt.

 Ví dụ1: Thuyết minh về chiếc bút bi.
a. Mở bài: Giới thiệu chung về tầm quan trọng của bút bi.

b. Thân bài: 1. Nguồn gốc, xuất xứ:

- Được phát minh bởi nhà báo Hungari Lazo Biro 
2. Cấu tạo: 2 bộ phận chính:

– Vỏ bút: Ống trụ tròn dài từ 14-15 cm được làm bằng nhựa dẻo hoặc nhựa màu, trên thân thường có các thông số ghi ngày, nơi sản xuất.

– Ruột bút: Bên trong, làm từ nhựa dẻo, chứa mực đặc hoặc mực nước.

– Bộ phận đi kèm: Lò xo, nút bấm, nắp đậy, trên ngoài vỏ có đai để gắn vào túi áo, vở.

3. Phân loại:– Kiểu dáng và màu sắc khác nhau tuỳ theo lứa tuổi và thị hiếu của người tiêu dùng.

– Màu sắc đẹp, nhiều kiểu dáng .

– Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều thương hiệu bút nổi tiếng.

4. Nguyên lý hoạt động, bảo quản:

– Nguyên lý hoạt động: Mũi bút chứa viên bi nhỏ, khi viết lăn ra mực để tạo chữ.

– Bảo quản: Cẩn thận.

5. Ưu điểm, khuyết điểm:

– Ưu điểm:+ Bền, đẹp, nhỏ gọn, dễ vận chuyển.

+ Giá thành rẻ, phù hợp với học sinh.

– Khuyết điểm:+ Vì viết được nhanh nên dễ giây mực và chữ không được đẹp.
– Phong trào: “Góp bút Thiên Long, cùng bạn đến trường” khơi nguồn sáng tạo.

6. Ý nghĩa:– Càng ngày càng khẳng định rõ vị trí của mình.

– Dùng để viết, để vẽ.
c. Kết bài: Kết luận và nhấn mạnh tầm quan trong của cây bút bi trong cuộc sống.
Ví dụ2: Thuyết minh về chiếc mũ bảo hiểm.

a, Mở bài:        Giới thiệu chung về tầm quan trọng của chiếc mũ bảo hiểm
b, Thân bài: Phải thuyết minh được:

1- Lịch sử chiếc mũ bảo hiểm.

+ Nó xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, lúc đầu được làm bằng da rồi dần đần được thay thế bằng kim loại. Được dùng cho những binh lính trong các cuộc chiến tranh.

+ Từ năm 1200, mũ bảo hiểm được hoàn toàn thay thế bằng sắt với các kiểu dáng khác nhau như hình trụ, hình chóp thẳng.

+ Thời Trung cổ được làm bằng thép nhẹ, che được cả phần cổ.

+ Ngày nay mũ bảo hiểm được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống.

2- Cấu tạo:

+ Lớp vỏ ngoài: cứng làm bằng nhựa siêu bền, thường được phủ bóng.

+ Lớp lót trong: lớp đệm làm bằng vật liệu mềm, xốp.

+ Quai: có khóa cài chắc chắn để cố định mũ.

+ Ngoài ra tùy vào loại mũ mà còn có: lưỡi trai hay kính chắn gió.

3- Cách thức và hoàn cảnh sử dụng:

+ Sử dụng khi tham gia giao thông, khi làm việc ngoài công trường. 

+ Đội mũ phải vừa đầu, ôm sát lấy đầu, cài mũ cẩn thận.

4- Tác dụng:

+ Giảm chấn động do va đập, bảo vệ đầu.

+ Chắn gió, bụi, bảo vệ mắt.
c, Kết bài:  - Khẳng định lại sự tiện lợi của mũ bảo hiểm: gọn, nhẹ, dễ sử dụng, bảo vệ tốt cho người tham gia giao thông.

- Nó thực sự trở thành một đồ vật thiết yếu đối với cuộc sống của con người.

Đề 2: Giới thiệu về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử ở quê hương em.
Ví dụ:  Thuyết minh về danh lam thắng cảnh

a. Mở bài:
- Giới thiệu về danh lam thắng cành hoặc di tích lịch sử cần thuyết minh.

- Nêu cảm nhận chung về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử đó

b. Thân bài:
1.Giới thiệu vị trí địa lí:
- Địa chỉ/ nơi tọa lạc?

- Diện tích nơi đó? Rộng lớn hay nhỏ?

2.Nguồn gốc: (lịch sử hình thành)
- Có từ khi nào?

- Do ai khởi công (làm ra)?

- Có thể kể một vài câu chuyện lịch sử ngắn, một vị anh hùng dân tộc gắn liền với danh lam thắng cảnh di tích lịch sử đó?

3. Kết cấu, kiến trúc:

- Cấu tạo bên ngoài, 

+Từ xa,…

+ Nổi bật nhất là…
+ Cảnh quan xung quanh…

- Cấu tạo bên trong 

- Cách trang trí:

+ Mang đậm nét văn hóa , lịch sử dân tộc.

+ Mang theo nét hiện đại.

+ Mấy bộ phận,…
4.Giá trị văn hóa, lịch sử:
+ Lưu giữ lịch sử, quá khứ của ông cha ta.

+ Tô điểm cho quê hương, thu hút khách du lịch.

+ Nhà nước, địa phương đã có những biện pháp nào để trùng tu, tôn tạo và phát triển nó?

c. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ về đối tượng.

Đề 3: Thuyết minh về một văn bản hoặc một thể loại văn học.
Ví dụ: Hãy viết một bài văn giới thiệu cho mọi người biết về một thể loại văn học mà em biết.

  1. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về các thể loại văn học.

- Nêu một định nghĩa chung về thể loại văn học đó.

  2. Thân bài: Lần lượt thuyết minh cụ thể về thể loại văn học đó: 

- Nguồn gốc xuất xứ, quá trình hình thành và phát triển – Ví dụ.
- Những đặc điểm cơ bản – Ví dụ. 

- Những ưu điểm và nhược điểm.

3. Kết bài: 
- Khẳng định vai trò, vị trí của thể loại văn học đó trong nền văn học ngày nay.
- Cảm nghĩ của em.

Ví dụ1: Thuyết minh thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.
a.Mở bài:
- Giới thiệu: Trong văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học trung đại, thế thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật chiếm một vị trí quan trọng.

-Các nhà thơ lớn nước ta đều có những bài thơ hay viết theo thể thơ này.
b.   Thân bài:   

1. Nguồn gốc, xuất:  
  Xuất hiện từ đời nhà Đường , Trung Quốc.                                                            
2.Nêu đặc điểm của thể thơ.

- Mỗi bài có bốn câu, mỗi câu có bảy tiếng.

- Số dòng số chữ trong câu trong bài bắt buộc không được thêm bớt

- Luật bằng trắc: có bài gieo vần bằng hoặc gieo vần trắc nhưng bằng là phổ biến

- Cách đối: đối hai câu đầu hoặc hai câu cuối, có bài vừa đối hai câu đầu, vừa đối hai câu cuối hoặc không có đối.

- Cách hiệp vần: Thường chữ cuối câu một bắt vần với chữ cuối câu 2,4. Chữ cuối câu hai bắng vần với chữ cuối câu cuối.

3. Bố cục:

+ 4 phần: khai, thừa, chuyển, hợp

+ 2 phần: 2 câu đầu tả cảnh, hai câu cuối tả tình

4. Những nhận xét, đánh giá chung

- Ưu điểm: là thể thơ Đường có sự kết hợp hài hoà cân đối cổ điển nhạc điệu trầm bổng đăng đối nhịp nhàng. Có nội dung rất đa dạng và phong phú.

-Nhược điểm: Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt có thi pháp chặt chẽ, nghiêm cách, vô cùng đa dạng nhưng không hề đơn giản, số câu số chữ bắt buộc không được thêm bớt.

c.Kết bài:
- Nêu vị trí của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt: Có vị trí quan trọng là một trong những thể thơ hay góp phần vào những thành tựu rực rỡ về thơ ca của nền văn học.

Đề 4: Giới thiệu về một loài hoa hoặc một loài cây.
Ví dụ: Giới thiệu cây cà phê
a.Mở bài: Giới thiệu  chung về cây cà phê
II. Thân bài:
1. Nguồn gốc:
- Họ Thiến thảo, các giống cây cà phê được bắt nguồn từ vùng nhiệt đới châu Phi . Hai giống cà phê được trồng phổ biến nhất là cà phê chè và cà phê vối. 
- Cà phê bắt đầu được trồng  từ khi Pháp xâm lược nước ta.  Được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên.

2. Đặc điểm: a. Thân
- Thấp nhất 6m, cao nhất 10m
- Cành thon dài, lá cuống ngắn, xanh đậm, hình oval
- Rễ cây cà phê là loại rễ cọc 
b. Hoa: - Màu trắng
- Có 5 cánh, nở thành chùm đôi hoặc chùm ba
- Nở trong vòng 3 đến 4 ngày
c. Quả: - Chưa chín có màu xanh, chín màu đỏ.
- Quả cà phê chứa hai hạt
- Có lớp thịt quả bọc bên ngoài
- Hạt cà phê có hình tròn hoặc dài
3. Chăm sóc: 
- Đánh chồi vượt cho cây cà phê
- Làm cỏ, bón phân, tưới nước
- Tạo hình, cắt cành
- Phòng trừ sâu bệnh
4. Vai trò cây cà phê: a. Trong cuộc sống
- Là một thức uống được ưa thích
- Một loại cây đại diện cho vùng Tây Nguyên Việt Nam
- Quảng bá hình ảnh của Việt Nam
- Các công dụng khác 
b. Trong kinh tế: - Cà phê là một mặt hàng xuất khẩu lớn
- Mang lại giá trị kinh tế cao 
III.Kết bài: Khẳng định vai trò của cây cà phê
Đề 5:Thuyết minh về một con vật.

a. Mở bài (0.5 điểm)


Giới thiệu con vật (chó, mèo, lợn, gà, trâu, bò..)

b. Thân bài (4 điểm)


- Hình dáng vật.


- Các giống vật.

- Đặc điểm sinh học của vật.

- Giá trị kinh tế của vật.

c. Kết bài (0.5điểm)


Vai trò của con vật đối với đời sống hiện nay.

Đề 6: Giới thiệu về một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam
Ví dụ: Trò chơi kéo co
I. Mở bài: 
 Giới thiệu chung về trò chơi kéo co
II. Thân bài: 
1. Lịch sử của trò chơi:
- Trò chơi kéo co đã xuất hiện từ thời cổ đại
- Tại Hy Lạp, khoảng 500 năm trước Công nguyên, kéo co được xem như là một môn thi đấu và bài tập thể lực cho các môn thể thao khác.
- Kéo co được sử dụng phổ biến ở Trung Quốc vào thời Đường
2. Luật chơi trò kéo co:
- Luật kéo co ở mỗi nơi khác nhau
- Kéo co có 2 đội, mỗi đội dùng  sức của mình giành chiến thắng
- Kéo đến khi nào bên kia ngã về phía mình, giữa sợi dây có buộc một cái khăn đỏ,bên nào kéo đoạn dây có buộc khăn đỏ qua vạch của mình trước là thắng.
- Có khi cả hai bên đều là nam, có khi bên nam, bên nữ.

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của trò chơi kéo co
- Đây là một trò chơi thú vị và vui vẻ
- Chúng ta nên giữ gìn các trò chơi gian dân như thế này.
Ví dụ 2 :  Giới thiệu về bánh chưng, món ăn truyền thống của dân tộc.

a,Mở bài: 
Giới thiệu vài nét về bánh chưng.
b,Thân bài:
1, Nguồn gốc bánh chưng
-Bánh chưng được ra đời từ rất lâu, loại bánh này có liên quan đến Lang Liêu trong thời vua Hùng Vương thứ .

2,- Nguyên liệu chính: 
  Nếp, lá dong, thịt, đậu xanh

- Nếp chọn những hạt chắc, tròn.

-Đậu xanh nên chọn loại có màu vàng đẹp để làm nhân bánh chưng.

- Lá dong cần phải tươi, gân chắc, không bị rách

- Thịt: chọn loại thịt ba chỉ hoặc thịt nạc.

3, Gói bánh
- Thường dùng khuôn để gói bánh chưng cho đẹp.

- Khéo léo gấp 4 góc lá dong lại, bên trong gồm có nhân (nếp, đậu, thịt).

-Dùng dây để gói bánh chưng lại.
4, Nấu bánh chưng:
 - Đổ nước vào nồi, cho bánh chưng vào và nấu bằng củi trong thời gian từ 6 đến 10 tiếng.
- Công đoạn ép và bảo quản bánh khi bánh chưng đã chín.

5, Công dụng,ý nghĩa:
- Thờ cúng trên bàn thờ tổ tiên ngày tết.

-Bánh chưng đãi khách đến nhà hoặc làm quà biếu.

- Món ăn truyền thống dân tộc, tượng trưng cho sự tròn đầy và hạnh phúc trong năm mới.

- Đề cao nền văn minh lúa nước và sự biết ơn đối với tổ tiên.

c, Kết bài:

 -Nêu vị trí của bánh chưng món ăn dân tộc trong những ngày Tết.
                      …………….Hết ………………..

*Lưu ý: Trên đây là một số dàn bài gợi ý, các em có thể chọn các đối tượng khác để thuyết minh theo yêu cầu của các đề bài.

